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PHẦN 1: ĐỌC HIỂU VÀ ĐOẠN VĂN NGHỊ LUẬN XÃ HỘI 

ĐỀ 1:

I. ĐỌC HIỂU (3,0 điểm)

Đọc đoạn trích sau:

Nắng trong mắt những ngày thơ bé

Cũng xanh mơn như thể lá trầu

Bà bổ cau thành tám chiếc thuyền cau

Chờ sớm chiều tóm tém

Hoàng hôn đọng trên môi bà quạch thẫm

Nắng xiên khoai qua liếp vách không cài

Bóng bà đổ xuống đất đai

Rủ châu chấu cào cào về cháu bắt

Thành rau má rau sam…

Thành bát canh ngọt mát

Tôi chan lên suốt dọc tuổi thơ mình

Gia tài ngoại là các con các cháu

Là câu hát nương che ngày gió bão

Là chảo nồi, chum vại, lọ và chai…

Là mắm muối, tương cà, gạo đỗ

Là mụn vải vá viu ngày thương khó

Cúc tần xanh nghèo ngặt

Cúc tần xanh…
                         (Trích Thời nắng xanh – Trương Nam Hương, Tạp chí Văn nghệ Quân đội, số ra ngày 4-12-2014) 
Thực hiện các yêu cầu sau:

Câu 1. Đoạn trích trên được viết theo thể thơ nào?

Câu 2. Xác định một biện pháp tu từ được sử dụng trong hai câu thơ sau: 

Nắng trong mắt những ngày thơ bé

Cũng xanh mơn như thể lá trầu
Câu 3. Nêu nội dung của đoạn trích.

Câu 4. Hình ảnh của nhân vật người bà ở đoạn trích trên gợi cho anh/chị những cảm xúc gì?

II. NGHỊ LUẬN XÃ HỘI (2,0 điểm)

Từ nội dung đoạn trích ở phần Đọc-hiểu, anh/chị hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ của mình về vai trò của những kí ức tuổi thơ đối với việc hình thành nhân cách mỗi con người. 

ĐỀ 2: 
I. ĐỌC HIỂU (3,0 điểm)

Đọc đoạn trích sau:

Trên thế giới này, mỗi một con người là độc nhất vô nhị. Giá trị của các em ở thế gian này, chính là ở chỗ khác biệt giữa các em với mọi người. Vậy nên, sự lựa chọn quan trọng nhất của mỗi một người, là phải trở thành chính bản thân các em.

Các em đừng có thấy người khác nằm mơ thì các em cũng theo đó mà nằm mơ, bị người khác ảnh hưởng giấc mơ, từ đó mà mơ cùng một loại giấc mơ giống như người khác. Mỗi một người đều có giấc mơ của bản thân mình.

Cần phải lựa chọn thành chính bản thân các em, có nghĩa là không ngừng vươn lên bản thân mình. Các em cần phải không ngừng tìm lại chính mình, hỏi lại chính mình, dựng lập tiêu chuẩn cao nhất cho mình, theo đuổi cảnh giới cao nhất cho mình. Cuộc đời chúng ta cùng chung một nhịp thở với vận mệnh của xã hội này.
Một thế hệ có vận mệnh của một thế hệ. Thế hệ này của các em đã từng có một tuổi thơ và tuổi trẻ bình lặng, nhưng tương lai của các em có thể sẽ phải đối mặt với những biến cố và cải cách to lớn của xã hội…
(Trích Diễn văn của Giáo sư Tùng Nhật Vân tại lễ tốt nghiệp khóa 2013, Trường Đại học Chính trị và Pháp luận Trung Quốc, nguồn:/rifhucvn.net, ngày 03/4/2017)

Thực hiện các yêu cầu sau:

Câu 1. Chỉ ra phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích.

Câu 2. Theo đoạn trích, để trở thành chính bản thân mình, tuổi trẻ cần phải làm gì?

Câu 3. Dựa vào đoạn trích, anh/chị hiểu như thế nào về câu: Trên thế giới này, mỗi một con người là độc nhất vô nhị?
Câu 4. Lời khuyên Mỗi một người đều có giấc mơ của bản thân mình trong đoạn trích có ý nghĩa gì với anh/chị?

II. NGHỊ LUẬN XÃ HỘI (2,0 điểm)

Từ nội dung đoạn trích ở phần Đọc-hiểu, anh/chị hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ về ý nghĩa của sự khác biệt trong cuộc sống.

ĐỀ 3:
I. ĐỌC HIỂU (3,0 điểm)

Đọc đoạn trích sau:

Năm 1982, Larry Dossey, một bác sĩ người Mỹ đã đặt ra thuật ngữ “căn bệnh thời gian” để mô tả một tín điều đang ám ảnh nhiều người… Những người này thường tự nhủ: “Thời gian đang trôi đi, không còn đủ thời gian, và bạn phải nhanh hơn, nhanh hơn nữa mới bắt kịp nó”.

Carl Honoré (tác giả cuốn Ngợi ca sống chậm) tự đặt cho mình một loạt câu hỏi: Vì sao chúng ta luôn vội vã như vậy? Nguyên nhân tâm lí? Liệu có thể- và có nên ao ước- sống chậm lại? Những căn bệnh được tác giả miêu tả đủ loại, ăn nhanh, đi vội, sống gấp, làm việc đến kiệt sức, hưởng thụ ngoài sức tưởng tượng. Bởi ở mọi nơi mọi chỗ chúng ta khao khát tốc độ, nên đã làm hỏng cuộc đời đi… Ông gọi đó là “thời đại của sự rồ dại”. Từ đó, ông giới thiệu một giải pháp sống chậm, cốt tìm tới sự hài hòa. Trước tiên người ta phải nhận thức được rằng cốt sao cho nhanh thường đồng nghĩa với vội vàng, hời hợt, nôn nóng, đặt số lượng lên trên chất lượng. Đó là thứ tư duy đã lỗi thời. Còn chậm nghĩa là thư thái, cẩn trọng, suy nghĩ thấu đáo. Nhanh và chậm chỉ là tương đối. Cái chính của mỗi người tìm cho mình một nhịp sống hợp lí.
(Trích Cái vội của người mình, Những chấn thương tâm lí hiện đại, Vương Trí Nhàn, NXB Trẻ. 2009, tr. 8-9)

Thực hiện các yêu cầu sau:

Câu 1. Chỉ ra phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích.

Câu 2. Căn bệnh thời gian được nói đến trong đoạn trích là gì?

Câu 3. Anh/chị hiểu như thế nào về câu nhanh và chậm chỉ là tương đối?

Câu 4. Anh/chị có đồng tình với ý kiến: nhanh thường đồng nghĩa với vội vàng, hời hợt, nôn nóng, đặt số lượng lên trên chất lượng không? Tại sao?

II. NGHỊ LUẬN XÃ HỘI (2,0 điểm)

Từ nội dung phần Đọc-hiểu, anh/chị hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ của mình về ý nghĩa của sống chậm.

ĐỀ 4: 
I. ĐỌC HIỂU (3,0 điểm)

Đọc đoạn trích sau:

 Mỗi chúng ta, dù là người lạc quan nhất - cũng hẳn đã từng ít nhất một lần cảm thấy bi quan và nhận ra rằng: Cuộc sống này, thật ra đầy rẫy những bất trắc và không may…
Bạn chẳng thể làm được gì đâu, những điều bất trắc và vất vả không như ý này vốn đã là một phần chẳng thể gạt bỏ của cuộc sống. Bạn sẽ luôn gặp phải chúng trên con đường của mình mà chẳng thể nào bẻ ngoặt lái đi để trốn tránh. Con người trở thành những tờ giấy thấm, dễ dàng hút về mình những tiêu cực và xấu xí của đời sống hiện đại xung quanh, từng chút từng chút, chúng thấm vào và khiến bạn cảm thấy chỉ thở thôi cũng nặng nề, cuộc sống qua đôi mắt thật xám xịt và chẳng có gì hay ho.

Chúng tôi cảm thấy rằng, chính giữa những guồng quay hối hả, khắc nghiệt của đời sống hiện đại, giữa việc chúng ta luôn phải lao về phía trước với một nỗi sợ bị thất bại, sợ bị thụt lùi, sợ gặp những điều bất trắc. Chúng ta kiệt sức, hụt hơi và luôn phải gồng gánh. Khi nghĩ đến đấy, chúng tôi nhận ra: “Bình tĩnh sống” chính là cái thái độ sống mà chúng ta đang thiếu, một thông điệp cần thiết để xoa dịu những tâm hồn đang mệt nhoài.

(http://kenh14.vn/wechoice-awards-2017, Bình tĩnh sống một thái độ khác giữa cuộc đời vội vã, ngày 27/11/2017)

Thực hiện các yêu cầu sau:
Câu 1. Chỉ ra phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích trên.

Câu 2. Trong đoạn trích, “chúng ta luôn phải lao về phía trước” với tâm lý như thế nào?  

Câu 3. Anh/ chị hiểu như thế nào về việc “xoa dịu những tâm hồn đang mệt nhoài” được nêu trong đoạn đoạn trích trên?
Câu 4. Anh/chị có đồng tình với ý kiến: “Con người trở thành những tờ giấy thấm, dễ dàng hút về mình những tiêu cực và xấu xí của đời sống hiện đại xung quanh” không? Vì sao? 

II. NGHỊ LUẬN XÃ HỘI (2,0 điểm)

Từ phần Đọc hiểu, anh/chị hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ của anh/chị về ý nghĩa của thái độ Bình tĩnh sống đối với  tuổi trẻ hôm nay.   
ĐỀ 5:
I. ĐỌC HIỂU (3,0 điểm)

Đọc đoạn trích sau:

Trong bài diễn thuyết tại buổi lễ tốt nghiệp của Đại học Liberty (Mỹ) năm 2017, Tổng thống Donald Trump đã nhắn gửi:

       
“Đừng từ bỏ, đừng lùi bước, và đừng bao giờ ngừng làm những điều mà bạn cho là đúng [...] Các bạn hãy nhớ không có cái gì đáng giá trên đời này lại đến với ta một cách dễ dàng. Sống đúng theo các giá trị của mình có nghĩa là bạn phải sẵn sàng đối mặt với chỉ trích từ những người không đủ dũng cảm để làm những gì đúng đắn. Họ biết rõ điều gì là đúng, nhưng họ không đủ can đảm và nghị lực để làm điều đó. Đó gọi là con đường hẹp ít người dám đi. Tôi biết các bạn sẽ làm điều đúng, chứ không phải điều dễ dàng, các bạn sẽ sống đúng với bản thân, đất nước và niềm tin của mình.”
   (Theo tạp chí Time, http://time.com/4778240/Donald-Trump-liberty-university-speech-transcript)  

Thực hiện các yêu cầu sau:
Câu 1. Chỉ ra phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích trên. 

Câu 2. Theo Tổng thống Donald Trump, sống đúng theo các giá trị của mình có nghĩa là gì?  

Câu 3. Dựa vào đoạn trích trên, anh/chị hiểu thế nào là con đường hẹp ít người dám đi?
Câu 4. Anh/chị có cho rằng sống đúng theo các giá trị của mình là điều cần thiết không? Vì sao? 

II. NGHỊ LUẬN XÃ HỘI (2,0 điểm)

Từ nội dung phần Đọc-hiểu, anh/chị hãy viết đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ của mình về ý kiến: không có cái gì đáng giá trên đời này lại đến với ta một cách dễ dàng.

PHẦN 2: NGHỊ LUẬN VĂN HỌC

Đề 1: Phân tích 13 câu thơ đầu trong bài “Vội vàng” của Xuân Diệu.

Dàn ý tham khảo:

a) Mở bài:
– Giới thiệu tác giả, tác phẩm:

– Cảm nhận khái quát nội dung 13 câu thơ đầu: cho ta thấy niềm say mê trước cuộc sống tươi đẹp nơi trần thế của tác giả.

- Trích thơ. 

b) Thân bài:
* Luận điểm 1:Ước muốn kì lạ của Xuân Diệu. 

* Luận điểm 2: Bức tranh thiên nhiên mùa xuân tươi đẹp.

* Luận điểm 3: Tâm trạng của nhà thơ.

* Đặc sắc nghệ thuật của đoạn trích:
– Sự kết hợp nhuần nhị giữa cảm xúc mong manh và mạch luận lý

– Sử dụng phép nhân hóa, điệp ngữ, so sánh, ẩn dụ chuyển đổi cảm giác…

– Giọng điệu say mê, sôi nổi

– Ngôn từ và hình ảnh thơ sáng tạo, độc đáo.

…

c) Kết bài:
– Nêu cảm nhận của em về nội dung mười ba câu thơ đầu “Vội vàng” của Xuân Diệu. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đề 2: Phân tích hai khổ thơ đầu trong bài “Đây thôn Vĩ Dạ” của Hàn Mặc Tử. 

Dàn ý tham khảo:

a) Mở bài:
– Giới thiệu tác giả, tác phẩm.
– Cảm nhận khái quát nội dung hai khổ thơ đầu.

- Trích thơ. 

b) Thân bài:
* Luận điểm 1: Bức tranh thiên nhiên thôn Vĩ buổi bình minh.  

* Luận điểm 2: Bức tranh thiên nhiên thôn Vĩ buổi chiều tối. 
* Đặc sắc nghệ thuật của hai khổ thơ đầu:
– Bút pháp có sự hòa điệu giữa tả thực và tượng trưng.

– Sử dụng nghệ thuật so sánh, nhân hóa, câu hỏi tu từ,…
– Hình ảnh thơ sáng tạo
…

c) Kết bài:
– Nêu cảm nhận của em về nội dung hai khổ thơ đầu “Đây thôn Vĩ Dạ” của Hàn Mặc Tử. 

----- CHÚC CÁC EM ÔN TẬP TỐT VÀ ĐẠT KẾT QUẢ CAO ----
